DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
Tính đến ngày 03/11/2017
	Ngày cấp TB tiếp nhận CBHQ
	Số thông báo
	Tên Công ty
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Loại phân bón
	Tên phân bón
	Thành phần
	Tổ chức cấp Giấy chứng nhận hợp quy
	Sản xuất/nhập khẩu

	09/10/2017
	69/TB-TTBVTV
	Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa
	số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	02633552628
	Phân bón lá
	Radika-K
	Nts: 7,35%; P2O5hh: 50,0%
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
	Tây BanNha

	
	
	Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa
	số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	02633552628
	Phân bón lá
	Mekalin-TE
	Nts: 14,0%; P2O5hh: 10,0%; K2Ohh: 16,0% + TE; 
	
	

	
	
	Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa
	số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	02633552628
	Phân bón lá
	Agrilife-AA
	Nts: 3,6%; Amino axit: 23,0%
	
	

	20/10/2017
	72/TB-TTBVTV
	Công ty TNHH Phân bón Phồn Thịnh
	số 05, Tổ dân phố Trưng Vương, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	02633852563
	Phân bón rễ
	Phân trung lượng bón rễ
	SiO2 : 25,0% ; CaO : 35,0% ; MgO : 2,0%
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp HCM
	Hàn Quốc

	
	
	Công ty TNHH Phân bón Phồn Thịnh
	số 05, Tổ dân phố Trưng Vương, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	02633852563
	Phân bón rễ
	Phân bón NPK 15-3-20 + TE
	N: 15 %; P2O5hh: 3%; K2Ohh: 20% ; MgO : 1 % ; S : 4%; 
Zn : 80 ppm ;  Fe : 100 ppm ; B : 100 ppm 
	
	

	23/10/2017
	73/TB-TTBVTV
	Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tân Phú Nông 
	số 1B – Hồ Xuân Hương – Tp Đà Lạt  - Lâm Đ
	02633828958
	Phân bón rễ
	Phân bón hữu cơ sinh học REALSTRONG 4.3.2 + 13%C
	hữu cơ 22.4%; N: 4%; P2O5ts: 3% K2Ots: 2%; axit humic ≥ 3,5%
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường
	Malaysia

	
	74/TB-TBVTV
	Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tân Phú Nông 
	số 1B – Hồ Xuân Hương – Tp Đà Lạt  - Lâm Đ
	02633828958
	Phân bón rễ
	Phân bón hữu cơ sinh học TAMAVI 3.3.3
	hữu cơ 22.4%; N: 3%; P2O5ts: 3%;  K2Ots: 3%; axit humic ≥ 3,5%.
	
	

	2/11/2017
	77/TB-TTBVTV
	Công ty TNHH Như Linh 
	số 350 khu phố 4, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	02633646186
	Phân bón rễ
	Xtra PowerBio
	Nts: 5%; 
Hữu cơ: 4,5% ; Fe :11000mg/l ; Mn :4000mg/l ;
	Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
	Châu Âu

	
	
	
	
	
	Phân bón rễ
	XtraRoot
	Zn :6000mg/l
	
	

	
	
	
	
	
	Phân bón rễ
	Xtra Brix One
	Nts: 7%; P2O5hh :11% ; Hữu cơ : 4,5%
	
	

	
	
	
	
	
	Phân bón rễ
	Xtra Ca
	Nts: 4%; K2Ohh: 14% ; Hữu cơ : 4,5%
	
	

	
	
	
	
	
	Phân bón rễ
	Xtra Ca Mg
	Nts: 8%; CaO : 15%
	
	

	
	
	
	
	
	Phân bón rễ
	Xtra Multimix
	B :2000mg/l
	
	


Đà Lạt ngày 03 tháng 11 năm 2017

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng                   Phòng Thanh  tra Pháp chế                              Người lập bảng
